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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG QUANG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUANG PHONG
( Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2024 )

TT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm, cách thức
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

1 Đăng ký khai 
sinh

Ngay trong ngày 
tiếp nhận yêu cầu, 
trường hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ mà 
không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm 
việc tiếp theo

- Người thực hiện việc đăng ký 
khai sinh có thể nộp hồ sơ trực 
hoặc ủy quyền cho người khác 
thực hiện gửi hồ sơ qua hệ thống 
bưu chính đến Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Ủy ban 
nhân dân cấp phường; Nộp hồ 
sơ trực tuyến mức độ một 
phaanftreen Cổng dịch vụ công 
quốc gia: 
http://dichvucong.gov.vn hoặc 
Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính của tỉnh: 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

- 10.000đ/ hồ sơ đăng 
ký khai sinh không đúng 
hạn.
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 
- Phí cấp bản sao Giấy 
khai sinh (nếu có yêu 
cầu): 8.000 đồng/ bản 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/


2

- Thông tư 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng thông 
tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí 
xác nhận có quốc tịch, xác nhận 
có quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch;
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
bộ tài chính hương dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. 
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
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quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
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- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

2 Đăng ký Kết hôn

- Ngay trong ngày;
- Trường hợp nhận 
hồ sơ sau 15 giờ mà 
không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm 
việc tiếp theo.
- Trường hợp cần 
xác minh điều kiện 
kết hôn của hai bên 
nam, nữ thì thời hạn 
giải quyết không quá 
05 ngày làm việc.

- Người yêu cầu đăng ký kết hôn 
trực tiếp nộp hồ sơ ( bên nam 
hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp 
hồ sơ mà không cần có văn bản 
ủy quyền của bên còn lại) tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả 
của UBND phường;
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia: 
http://dichvucong.gov.vn hoặc 
Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính của tỉnh: 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

- Miễn lệ phí
- Phí cấp bản sao trích 
lục kết hôn (nếu có yêu 
cầu): 8.000đ/ bản

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng thông 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí 
xác nhận có quốc tịch, xác nhận 
có quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch;
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
bộ tài chính hương dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. 
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
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Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.

3 Đăng ký nhận 
cha, mẹ, con

- 03 ngày làm việc.
- Trường hợp cần 
xác minh điều kiện 
kết hôn của hai bên 
nam, nữ thì thời hạn 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 
nơi cư trú của người nhận hoặc 
người được nhận là cha, mẹ, 
con.

- 20.000 đồng/ hồ sơ; 
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.



7

giải quyết không quá 
08 ngày làm việc.

- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
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và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

4
Đăng ký khai 

sinh kết hợp nhận 
cha, mẹ, con - 03 ngày làm việc.

- Trường hợp cần 
xác minh điều kiện 
kết hôn của hai bên 
nam, nữ thì thời hạn 
giải quyết không quá 
08 ngày làm việc.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 
nơi cư trú của người cha hoặc 
mẹ thực hiện đăng ký khai sinh 
kết hợp nhậ cha, mẹ, con.
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

- 10.000 đồng đối với 
trường hợp đăng ký 
khai tử không đúng 
hạn:
- Lê phí đăng ký nhận 
cha, me, con: 20.000 
đồng;
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
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- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
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mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

5 Đăng ký khai tử

 

Ngay trong ngày 
tiếp nhận đủ đủ hồ 
sơ hợp lệ; (nhận hồ 
sơ sau 15 giờ mà 
không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm 
việc tiếp theo).

- Nộp hồ sơ trực hoặc ủy quyền 
cho người khác thực hiện gửi hồ 
sơ qua hệ thống bưu chính đến 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của Ủy ban nhân dân cấp 
phường; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phaanftreen Cổng dịch vụ 
công quốc gia: 
http://dichvucong.gov.vn hoặc 
Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính của tỉnh: 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

10.000 đồng đối với 
trường hợp đăng ký 
khai tử không đúng 
hạn:
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 
- Phí cấp bản sao Giấy 
khai tử (nếu có yêu 
cầu): 8.000 đồng/ bản 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng thông 
tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí 
xác nhận có quốc tịch Việt Nam, 
phí xác nhận là người gốc Việt 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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Nam, lệ phí quốc tịch.
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng 
bộ tài chính hương dẫn về phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. 
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
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pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

6 Đăng ký khai 
sinh lưu động 05 ngày làm việc Trực tiếp tại điểm đăng ký lưu 

động
- 10.000 đồng đối với 
trường hợp đăng ký - Luật Hộ tịch năm 2014; 
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khai sinh không đúng 
hạn:
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
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85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
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dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.

7 Đăng ký kết hôn 
lưu động

05 ngày làm việc Trực tiếp tại điểm đăng ký lưu 
động Miễn lệ phí 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
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phố trực thuộc trung ương.
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.

8 Đăng ký khai tử 
lưu động

05 ngày làm việc Trực tiếp tại điểm đăng ký lưu 
động

- 10.000 đồng đối với 
trường hợp đăng ký 
khai tử không đúng 
hạn:
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
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thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.

9
Đăng ký khai 
sinh có yếu tố 
nước ngoài tại 
khu vực biên giới

Ngay trong ngày 
tiếp nhận yêu cầu,
trường hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ mà 
không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm 
việc tiếp theo

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc ủy 
quyền cho người khác thực hiện 
hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính đến bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả của UBND xã ở khu 
vực biên giới nơi công dân 
thường trú; 
 - Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn

- 10.000đ/ hồ sơ đăng 
ký khai sinh không đúng 
hạn.
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

https://dichvucong.gov.vn/
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hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 

quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
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HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

10
Đăng ký kết hôn 
có yếu tố nước 

ngoài tại khu vực 
biên giới

- 03 ngày làm việc.
- Trường hợp cần 

xác minh điều kiện 
kết hôn của hai bên 
nam, nữ thì thời hạn 
giải quyết không quá 

08 ngày làm việc.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả UBND 
cấp xã ở khu vực biên giới nơi 
công dân Việt nam thường trú 
(bên nam hoặc bên nữ có thể 
trực tiếp nộp hồ sơ mà không 
cần có văn bản ủy quyền của 
bên còn lại);
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

Miễn lệ phí

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 08/4/2020, của Chính phủ 
về thực hiện thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
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28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.

11

Đăng ký nhận 
cha, mẹ, con có 

yếu tố nước ngoài 
tại khu vực biên 

giới

- 07 ngày làm việc.
- Trường hợp cần 
xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 12 ngày làm 
việc

- Người có yêu cầu đăng ký 
nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai 
bên) nộp hồ trực tiếp sơ tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả 
UBND cấp xã ở khu vực biên 
giới nơi công dân Việt nam 
thường trú
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 

- 20.000 đồng/ hồ sơ; 
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

https://dichvucong.gov.vn/
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quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 

điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
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HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

12
Đăng ký khai tử 
có yếu tố nước 
ngoài tại khu vực 
biên giới

Ngay trong ngày 
tiếp nhận yêu cầu,
trường hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ mà 
không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm 
việc tiếp theo
- Trường hợp cần 
xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 03 ngày làm 
việc

Người thực hiện việc đăng ký 
khai tử có thể trực tiếp hoặc ủy 
quyền cho người khác nộp hồ sơ 
hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính đến Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả cấp xã ở khu vực 
biên giới nơi người chết là 
người nước ngoài cư trú;
 - Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

- 10.000đ/ hồ sơ đăng 
ký khai tử không đúng 
hạn.
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
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định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

13 Đăng ký giám hộ 03 ngày làm việc

- Người có yêu cầu đăng ký 
giám hộ trực tiếp thực hiện hoặc 
ủy quyền cho người khác thực 
hiện việc đăng ký giám hộ; 
- Người có yêu cầu đăng ký 

Miễn lệ phí

- Bộ luật dân sự;
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.



30

giám hộ có thể trực tiếp hoặc  ủy 
quyền cho người khác gửi hồ sơ 
qua hệ thống bưu chính đến bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả 
cấp xã nơi  cư trú của người 
được giám hộ hoặc người giám 
hộ;
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
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của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.

14 Đăng ký chấm 
dứt giám hộ

02 ngày làm việc

- Người thực hiện việc đăng ký 
chấm dứt giám hộ có thể trực 
tiếp hoặc ủy quyền cho người 
khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ 
qua hệ thống bưu chính đến bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả 
cấp xã nơi  đã đăng ký giám hộ 
trước đây;
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

Miễn lệ phí

- Bộ luật dân sự
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
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định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.

15
Thay đổi, cải 

chính, bổ sung hộ 
tịch

- 03 ngày làm việc 
đối với yêu cầu thay 
đổi, cải chính hộ 
tịch; 
- Trường hợp phải 
xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 06 ngày làm 
việc;
- Trong ngày làm 

- Người thực hiện việc đăng ký 
thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 
tịch có thể trực tiếp nộp hồ sơ 
hoặc ủy quyền cho người khác 
thực hiện hoặc gửi hồ sơ qua hệ 
thống bưu chính đến Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 
nơi  đã đăng ký hộ tịch  trước 
đây hoặc UBND xã nơi người 
nới người yêu cầu cư trú;

- 10.000đ/ hồ sơ đối với 
bổ sung hộ tịch;
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 

- Bộ luật dân sự
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
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việc đổi với yêu cầu 
bổ sung hộ tịch. 
Trường hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ mà 
không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm 
việc tiếp theo.

- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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HĐND tỉnh Nghệ An.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
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123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

16
Cấp Giấy xác 
nhận tình trạng 
hôn nhân

- 03 ngày làm việc.
- Trường hợp phải 
xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 23 ngày;

- Người có yêu cầu cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân trực 
tiếp nộp hồ sơ hoặc ủy quyền 
cho người khác nộp hồ sơ hoặc 
gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính đến bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả cấp xã nơi người yêu 
cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân thường trú; trường hợp 
người yêu cầu cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân không 
có nơi thường trú thì UBND tỉnh 
Nghệ An nơi tạm trú cấp Giấy 
xác nhận tình trạng hôn nhân;
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần qua hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

- 15.000 đồng/ hồ sơ; 
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. 

- Luật hôn nhân và gia đình năm 
2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
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Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
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dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

17 Đăng ký lại khai 
sinh

- 05 ngày làm việc.
- Trường hợp phải 
xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 25 ngày;

- Người có yêu cầu đăng ký lại 
khai sinh trực tiếp thực hiện 
hoặc ủy quyền cho người khác 
thực hiện hoặc gửi hồ sơ qua hệ 
thống bưu chính đến Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã 
nơi  đã đăng ký khai sinh trước 
đây hoặc UBND xã nơi người 
yêu cầu đăng ký lại khai sinh 
thường trú;
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

- 10.000 đồng/ hồ sơ;
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn.

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 



42

02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

18
Đăng ký khai 
sinh cho người đã 
có hồ sơ, giấy tờ 
cá nhân

- 05 ngày làm việc.
- Trường hợp phải 
xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 25 ngày;

- Người thực hiện việc đăng ký 
khai sinh có thể trực tiếp
nộp hồ sơ hoặc ủy quyền cho 
người khác thực hiện hoặc gửi 
hồ sơ qua hệ thống bưu chính 
đến bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả UBND cấp xã nơi  đã đăng 
ký khai sinh trước đây hoặc 
UBND xã nơi người yêu cầu 
đăng ký lại khai sinh thường trú; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 

- 10.000 đồng/ hồ sơ; 
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
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công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn

điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
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HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

19 Đăng ký lại kết 
hôn

- 05 ngày làm việc
- Trường hợp phải 
xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 25 ngày;

- Người có yêu cầu đăng ký lại 
kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại 
UBND xã nơi đã đăng ký kết 
hôn trước đây hoặc UBND xã 
nơi người yêu cầu cư trú ( bên 
nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp 
nộp hồ sơ mà không cần có văn 
bản ủy quyền của ben còn lại).
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

- 20.000 đồng; 
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.
- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
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định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

20 Đăng ký lại khai 
tử

- 05 ngày làm việc
- Trường hợp phải 
có văn bản xác minh 
thì thời hạn giải 
quyết không quá 10 
ngày làm việc.

- Người có yêu cầu đăng ký lại 
khai tử có thể trực tiếp thực hiện 
hoặc ủy quyền cho người khác 
thực hiện hoặc gửi hồ sơ qua hệ 
thống bưu chính đến ủy ban 
nhân dân xã nơi đã đăng ký khai 

- 10.000 đồng/ hồ sơ; 
* Trường hợp thực hiện 
thủ tục hành chính 
thông qua dịch vụ công 
trực tuyến thì mức thu 
phí, lệ phí bằng 60%.

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
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tử trước đây;
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
một phần trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

- Miễn lệ phí cho người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng, trẻ em, 
người thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, người 
khuyết tật, đồng bào dân 
tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn

ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính hướng dẫn về phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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phố trực thuộc trung ương.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng 
bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn sử 
dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch 
và mẫu giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định 
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123/2015/NĐ- CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.

21 Cấp bản sao trích 
lục hộ tịch

Ngay trong ngày 
tiếp nhận hồ sơ; 
trường hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ mà 
không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm 
việc tiếp theo

- Người có yêu cầu cấp bản sao 
trích lục hộ tịch trực tiếp thực 
hiện hoặc ủy quyền cho người 
khác thực hiện hoặc gửi hồ sơ 
qua hệ thống bưu chính đến Bộ 
phận Tiếp nhận và trả kết quả 
cấp phường.
- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
toàn trình trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia:
https://dichvucong.gov.vn
hoặc hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh 
http://dichvucong.nghean.gov.vn

Lệ phí: 8.000 
đồng/bản sao trích lục/ 
sự kiện hộ tịch đã 
đăng ký
( Miễn lệ phí cho 
người thuộc gia đình 
có công với cách 
mạng; người thuộc hộ 
nghèo; người khuyết 
tật.)

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật hộ tịch.
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 05/03/08/4/2020, của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 

https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng thông 
tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí 
xác nhận có quốc tịch Việt Nam, 
phí xác nhận là người gốc Việt 
Nam, lệ phí quốc tịch.
- Thông tư 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật hộ tịch.
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp quy định chi tiết  một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến.
- Thông tư 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
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04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ tư 
pháp quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Nghị quyết số 11/2022/NQ- 
HĐND ngày 14/7/2022 của 
HĐND tỉnh Nghệ An.
- Nghị quyết số 14/2023/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2023 của 
HĐND tỉnh Nghệ An Quy định 
mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua cổng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An.
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